CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Công trình nuôi thủy sản 

Mã số môn học: MH 11
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 4(2) giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học công trình nuôi thủy sản là môn học trong chương trình đào tạo nghề nuôi trồng thủy sản bậc cao đẳng 9+
- Tính chất: là môn học cơ sở, môn học lý thuyết, bắt buộc, thuộc lĩnh vực kỹ thuật
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 
·  Trình bày được những kiến thức cơ bản về hình dạng mặt đất; một số kỹ thuật đo đạc địa hình; khái niệm về bản đồ, cách đọc và sử dụng chúng trong việc đo đạc cũng như qui hoạch. 

·  Trình bày được những tính chất cơ bản của các vật liệu thường dùng trong xây dựng và cách bảo quản chúng

·  Trình bày được các bước tiến hành qui hoạch, những yêu cầu để qui hoạch trại cá và cách bố trí công trình trong trại cá.

·  Mô tả được cách thiết kế, xây dựng các công trình trong trại thủy sản như: công trình ao, hệ thống cấp tiêu nước,...
·  Mô tả được cấu tạo và nguyên tắc vận hành các thiết bị phục vụ trong trại thủy sản
- Kỹ Năng:
·  Tính toán được hệ số mái bờ và diện tích ao trong trại cá 

·  So sánh ưu, nhược điểm của các thiết bị ấp trứng trong trại cá

·  Ứng dụng được các kiến thức đã học vào thiết kế ao nuôi cá, thiết kế hệ thống kênh mương vào vận hành và bảo trì trang thiết bị trong thủy sản 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
·  Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong việc thiết kế, xây dựng các công trình ao nuôi, trang trại sản xuất giống.

·  Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện các công việc thiết kế, xây dựng các công trình ao nuôi, trang trại sản xuất giống

·  Đánh giá hiệu quả và kết quả thực hiện trong việc thiết kế, xây dựng các công trình ao nuôi, trang trại sản xuất giống

III.  Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, Thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Chương 1. Tổng quan
1.1. Những vấn đề cơ bản về biểu diễn địa hình
1.2. Vật liệu xây dựng
	6

	3

2
	1
	

	3
	Chương 2. Công trình trong thủy sản
2.1. Các loại hình công trình trong trại cá
2.2. Hệ thống cấp tiêu nước trong trại cá
2.3. Công trình phục vụ sản xuất giống
2.4. Qui hoạch trại cá
	24

	6
1

3
1
	6
2

3
1
	1

	4
	Chương 3. Thiết bị phục vụ trong thủy sản
3.1. Sử dụng năng lượng điện
3.2. Thiết bị thủy sản
3.3. Vệ sinh lao động và kỹ thuật an toàn về điện
	12

	6
1

2

3
	5
1
1

3
	1

	5
	Kiểm tra kết thúc môn học
	2
	
	
	2

	
	Cộng:
	45
	26
	15
	4


2. Nội dung chi tiết:  

Bài mở đầu: 








Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được nội dung, phương pháp học, kiểm tra đánh giá của môn học, ...

2. Nội dung 

2.1. Vị trí và tầm quan trọng của môn học
2.2. Giới thiệu nội dung môn học
2.3. Phương pháp thi kiểm tra đánh giá môn học
2.4. Mối quan hệ của mô đun với môn học khác

Chương 1. Tổng quan






Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:

· Trình bày được những kiến thức cơ bản về hình dạng mặt đất; kỹ thuật đo đạc địa hình; khái niệm về bản đồ, cách đọc và sử dụng chúng trong việc đo đạc cũng như qui hoạch. 

· Trình bày được những tính chất cơ bản của các vật liệu thường dùng trong xây dựng và cách bảo quản chúng 

· Liệt kê được các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng và tính chất của đất

· Mô tả được thành phần của từng loại đất

· Vẽ được mặt cắt ngang và mặt cắt dọc

2. Nội dung
1.1. Những vấn đề cơ bản về biểu diễn địa hình
1.1.1. Những khái niệm cơ bản về đo đạc địa hình

1.1.1.1. Hình dạng trái đất

1.1.1.2. Mặt thủy chuẩn

1.1.1.3. Bản đồ 

1.1.1.4. Phương pháp biểu diễn bản đồ địa hình

1.1.2. Đo khoảng cách

1.1.3. Đo vẽ mặt cắt

Bài tập: Vẽ sơ đồ mặt cắt dọc và mặt cắt ngang của thửa đất tự nhiên
1.2. Vật liệu xây dựng
1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng


1.2.2.1. Tính chất vật lý


1.2.2.2. Tính chất hóa học

1.2.3. Một số vật liệu thông dụng

1.2.4. Vữa xây – bê tông

1.2.5. Đất


1.2.5.1. Kích cỡ


1.2.5.2. Phân loại đất theo thành phần cơ giới


1.2.5.3. Tính chất cơ học của đất
Chương 2. Công trình trong thủy sản




Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu
· Trình bày được các yêu cầu trong công trình ao nuôi và sản xuất giống, cấu tạo, cách thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ thống: ao chứa, ao lắng, ao nuôi cá bố mẹ, ao hậu bị, ao ương và các ao phụ trợ khác, cống cấp và tiêu nước, kênh mương, các loại bể cho cá đẻ và thiết bị ấp trứng cá,...

· Tính toán, thiết kế và xây dựng được quy mô trại nuôi cá, trại sản xuất giống cá; thiết kế mái bờ ao nuôi cho phù hợp với từng loại đất

· Phân tích được ưu và nhược điểm của cấu tạo và nguyên tắc vận hành các bể đẻ và ấp trứng cá

· Mô tả lại được các bước tiến hành qui hoạch một trại cá và cách bố trí các công trình cho hợp lý

2. Nội dung
2.1. Các loại hình công trình trong trại cá

2.1.1. Công trình ao

2.1.1.1. Yêu cầu trong xây dựng ao nuôi cá

2.1.1.2. Yêu cầu của từng loại ao

2.1.1.3. Thiết kế ao nuôi cá

Bài tập: Tính hệ số mái bờ

2.1.2. Cống điều tiết nước ao

4.2.2.1. Cống đơn giản

4.2.2.2. Cống kiên cố

2.1.3. Tính toán diện tích ao trong trại cá


2.1.3.1. Khái quát


2.1.3.2. Xác định diện tích ao ương san từ chỉ tiêu nhà nước


2.1.3.3. Tính tổng diện tích của ao nuôi cá bố, mẹ


2.1.3.4. Tổng diện tích trại

2.1.4. Bài tập tính toán diện tích trong trại cá

2.2. Hệ thống cấp tiêu nước trong trại cá

2.2.1. Khái quát về hệ thống kênh mương trong trại cá

2.2.2. Công trình kênh mương

2.2.2.1. Khái niệm về kênh mương trong trại cá

2.2.2.2. Thiết kế kênh mương

2.2.2.3. Ống ngầm

2.2.2.4. Các kiến trúc vật khác

2.3. Công trình phục vụ sản xuất giống

2.3.1. Khái quát

2.3.2. Yêu cầu

2.3.3. Bể cá đẻ

2.3.3.1. Bể đẻ cho các loài cá đẻ nước tĩnh

2.3.3.2. Bể đẻ dùng cho các loài cá đẻ cần nước chảy

2.3.4. Thiết bị ấp trứng

2.3.4.1. Bể vòng

2.3.4.2. Bình WEYS

2.3.5. Các thiết bị phụ trợ khác 

Bài tập: Vẽ sơ đồ mặt cắt trang trại nuôi cá

2.4. Qui hoạch trại cá

2.41. Qui hoạch trại cá nước ngọt

2.4.2. Qui hoạch trại cá nước lợ

Bài tập: - Vẽ sơ đồ tổng thể của trang trại

  - Tính toán quy mô trại sản xuất

Kiểm tra định kỳ

Chương 3. Thiết bị phục vụ trong thủy sản



Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
· Trình bày được cấu tạo, nguyên tắc vận hành các loại thiết bị thủy sản.

· Mô tả được cách bố trí các loại thiết bị thủy sản đúng yêu cầu kỹ thuật: máy phát, máy bơm, hệ thống sục khí, các thiết bị lọc nước.

· Trình bày được các vấn đề về vệ sinh và an toàn lao động trong hoạt động thủy sản
2. Nội dung
3.1. Sử dụng năng lượng điện

3.1.1. Dây dẫn

3.1.2. Các bộ phận an toàn

3.1.3. Bố trí, lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt

3.1.4. Bóng điện

3.1.5. Kỹ thuật an toàn về điện

3.2. Thiết bị thủy sản

3.2.1. Máy phát điện

3.2.1.1. Máy phát điện xoay chiều


3.2.1.2. Máy phát điện một chiều

3.2.2. Bơm các loại


3.2.2.1. Bơm cánh quạt


3.2.2.2. Bơm khí nâng


3.2.2.3. Bơm điện chìm


3.2.2.4. Bơm ly tâm


3.2.2.5. Bơm phun


3.2.2.6. Bơm Piston

3.2.3. Hệ thống sục khí


3.2.3.1. Giới thiệu


3.2.3.2. Các kiểu sục khí

3.2.4. Hệ thống thiết bị lọc nước

3.2.4.1. Thiết bị lọc cơ học

3.2.4.2. Thiết bị lọc sinh học

3.3. Vệ sinh lao động và kỹ thuật an toàn về điện

Kiểm tra định kỳ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết, phòng thực hành

2. Trang thiết bị máy móc:

- Mô hình ao nuôi

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

* Học liệu: Nguyễn Thanh Long (2001), Công trình và thiết bị thủy sản, Đại học Cần Thơ
* Dụng cụ: máy tính, thước kẻ, thước dây, bút chì

* Nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác: Ao nuôi thủy sản thực tế

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

· Kiến thức: 
· Những kiến thức cơ bản về hình dạng mặt đất; một số kỹ thuật đo đạc địa hình; khái niệm về bản đồ, cách đọc và sử dụng chúng trong việc đo đạc cũng như qui hoạch. 

· Thiết kế, xây dựng các công trình trong trại thủy sản như: công trình ao, hệ thống cấp tiêu nước, ...

· Cấu tạo và nguyên tắc vận hành các thiết bị phục vụ trong trại thủy sản
· Kỹ Năng:
· Tính toán hệ số mái bờ và diện tích ao trong trại cá 

· So sánh ưu, nhược điểm của các thiết bị ấp trứng trong trại cá

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Khả năng tổ chức và trách nhiệm với công việc 
2. Phương pháp: 

Bài thi kết thúc môn được đánh giá theo thang điểm 10


Thời gian làm bài thi: 90 phút


Hình thức thi: tự luận


Sinh viên không được sử dụng tài liệu: 


Bài thi được kết cấu tối thiểu 3 câu. Bao gồm trong các nội dung sau:

- Biểu diễn địa hình

- Mặt thủy chuẩn

- Công trình ao nuôi

- Hệ thống cấp tiêu nước

- Công trình trong trại cá

- Qui hoạch trại cá

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho nghề Nuôi trồng thủy sản trình độ Cao đẳng 

2.  Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

* Đối với giáo viên, giảng viên:
Chương trình nhấn mạnh nội dung thực tế. Để giảng dạy được môn học này,  ngoài các kiến thức cơ bản, giảng viên cần quan sát học hỏi để kiến thức thực tế. Ngoài ra giảng viên cần tham khảo thêm nhiều tài liệu. Giáo viên sử dụng kết hợp các phương pháp:
· Hướng dẫn sinh viên nhận biết những kiến thức cơ bản về môn học công trình nuôi thủy sản

· Hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu giáo trình.

· Trình chiếu các video clip liên quan đến nội dung bài học

· Động não (Brainstorming): 

+ GV nêu vấn đề cần giải quyết, quy định thời gian và cách làm việc

+ HS làm việc cá nhân, liệt kê nhanh các ý tưởng  

·  Dạy học dựa trên vấn đề (Problem-based learning):  

+ GV nêu vấn đề cần thảo luận, quy định thời gian và cách chia sẻ

+ HS làm việc theo cặp, lắng nghe và trình bày ý kiến, bảo vệ và phản bác

· Tổ chức học tập theo nhóm (Group-based learning):

+ GV tổ chức lớp học theo nhóm và chuẩn bị các nhiệm vụ học tập. 


+ Mỗi nhóm nhận một nhiệm vụ học tập và cùng hợp tác để thực hiện.

* Đối với người học:

- Nghiên cứu giáo trình trước khi lên lớp

- Chuẩn bị tốt các nội dung giáo viên giao việc về nhà

- Có ý thức liên hệ những kiến thức đã học vào thực tiễn

- Đọc tài liệu do giáo viên hướng dẫn

- Khảo sát thực tế.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Các nội dung trong chương 1 và 2.

4. Tài liệu tham khảo:

- Hoàng Xuân Thành, 2005. Trắc địa đại cương, NXB Xây dựng 

- Nguyễn Thanh Toàn, 2002. Thiết bị thủy sản và kỹ thuật an toàn. Đại học Cần Thơ
	
	


